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XÃ HƯƠNG BÌNH

Số: 17/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Bình, ngày 21 tháng 5 năm 2019



KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi


Căn cứ Luật Thú y 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thú y;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn thị xã Hương Trà;
Ủy ban nhân dân xã Hương Bình ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra cho lợn ở mọi lứa tuổi. Bệnh không lây nhiễm và gây bệnh ở người. Tuy nhiên, bệnh  rất nguy hiểm trên đàn lợn gây tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100%. Vi-rút gây bệnh DTLCP có sức đề kháng cao trong môi trường.
1. Diễn biến dịch trên cả nước: Tính đến 12/5/2019 bệnh DTLCP đã xảy ra tại 2.296 xã, 2.014 huyện của 29 tỉnh thành phố, với tổng số lợn tiêu hủy là 1.229.488 con (chiếm 4% tổng đàn cả nước).
2. Tại Thừa Thiên Huế: Dịch xảy ra từ ngày 16/3 – 11/4/2019 tại 3 cơ sở chăn nuôi thuộc 3 thôn Hiền An, Công Thành và Thanh Tân thuộc xã Phong Sơn huyện Phong Điền. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 103 con.
3. Tại thị xã Hương Trà: Đã xảy ra dịch từ ngày 13/5/2019 thuộc 5 xã phường là: Hương Phong, Hương Văn, Hương Chữ, Hương Vân và Hương An. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 39 con (9 lợn nái, 30 lợn thịt).
Hiện nay, chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh DTLCP, vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan. Các biện pháp chủ yếu như kiểm soát vận chuyển lợn và chăn nuôi an toàn sinh học được nhiều nước đã và đang áp dụng. 
Xã Hương Bình có đường giao thông liên xã Tỉnh lộ 16 rất thuận lợi cho việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm của lợn trong thị xã Hương Trà cũng rất khó để kiểm soát, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh DTLCP vào địa bàn xã. 
Nguy cơ xâm nhiễm bệnh DTLCP rất cao, đặc biệt là lây nhiễm từ các địa phương lân cận thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn. Các hoạt động thương mại từ các vùng đang có dịch, vận chuyên sản phẩm thịt lợn, kể cả đã qua chế biến cũng có thể đưa vi rút bệnh DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn.
II. MỤC TIÊU
[bookmark: _Toc528047222]1. Mục tiêu chung:	
Chủ động giám sát, phát hiện sớm, ngăn chặn, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi và người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của DTLCP và chủ động thực hiện phòng, chống. Đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu không hoang mang, tẩy chay, quay lưng với các sản phẩm từ lợn và thịt lợn, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi lợn.
2.2. Áp dụng đồng bộ các biện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm bệnh vào địa bàn.
2.3. Thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật, phát hiện sớm, cảnh báo nhanh và có giải pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả, không để dịch lây lan rộng.
[bookmark: _Toc528047224]III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
[bookmark: _Toc528047225]1. Các nội dung triển khai khi chưa có dịch trên địa bàn:
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP, phân công các thành viên triển khai nhiệm vụ được giao theo các nội dung kế hoạch đề ra.
- Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thị xã; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; thông tin dịch bệnh đến các khu dân cư.
- Tổ chức mời các hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Hằng ngày theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong xã và các địa phương khác đang có dịch để kịp thời cung cấp thông tin cho bộ phận VHTT về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nói chung, bệnh DTLCP nói riêng hàng ngày cho đến khi nguy cơ dịch bệnh giảm. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lan bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn, nhưng tránh hiểu lầm và gây hoang mang trong xã hội.
2. Các nội dung chỉ đạo triển khai khi có dịch:
- Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP thực hiện thực hiện chế độ họp hàng tuần, đột xuất để cập nhật thường xuyên diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 
- Tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý ổ dịch trên địa bàn; ngăn chặn, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.
- Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh DTLCP.
- Trường hợp 01 ổ dịch là hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc chợ, điểm buôn bán lợn, sản phẩm lợn, cơ sở giết mổ lợn: Đối với các địa phương lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh DTLCP. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn liền kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm.
Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của DTLCP mà không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.
- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm của lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. 
- Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh.
- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất.
- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan thú y địa phương lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm.
- Hằng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh, trang điện tử của xã để tuyên truyền rộng rãi đến người chăn nuôi và toàn người dân về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, trong Thị xã, Tỉnh và các Tỉnh trên toàn quốc đang có dịch, các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp khống chế bệnh DTLCP lây lan ra diện rộng.	
[bookmark: _Toc528047244]IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN:	
1. Ngân sách xã: UBND xã chủ động bố trí nguồn kinh phí dự phòng để triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn, gồm: Thông tin tuyên truyền; mua vật tư, hóa chất khử trùng (cấp cho chợ, cơ sở giết mổ,…); tiêu hủy lợn mắc bệnh; hội nghị, kiểm tra... Trường hợp vượt khả năng ngân sách của địa phương báo cáo UBND Thị xã xem xét, quyết định.
2. Kinh phí của người dân: Người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, mổ lợn, sản phẩm của lợn có trách chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất đối với chuồng trại nuôi lợn, nơi buôn bán lợn, sản phẩm lợn, nơi giết mổ lợn và các dụng cụ, phương tiện vận chuyển lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.
3. Kinh phí tiêu hủy lợn khi có dịch: Theo thực tế phát sinh các ổ dịch; trường hợp vượt khả năng ngân sách của xã, đề xuất Thị xã hỗ trợ theo qui định.
[bookmark: _Toc528047267]V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _GoBack]1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP để chỉ đạo, điều hành; ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và qui định của pháp luật; phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng dịch.
2. Ban Chăn nuôi và Thú y: Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ lợn; tuyên truyền áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt tại các cơ sở chăn nuôi nằm trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm, các vùng chăn nuôi trọng điểm.
3. Ban công an xã: Phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, các sản phẩm từ lợn để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật (trường hợp có dịch xảy ra). 
4. BCH Quân sự xã: Phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan huy động lực lượng dân quân, nhân lực để phục vụ việc tiêu hủy lợn chết (trường hợp có dịch xảy ra).
	5. Bộ phận ĐC-NN-XD-MT: Phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống bệnh DTLCP.
6. Bộ phận Tài chính - ngân sách: Phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan cân đối, bố trí kinh phí chống dịch theo khả năng ngân sách; báo cáo UBDN Thị xã xem xét, quyết định.
	7. Bộ phận Văn hóa - Thông tin: Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền phòng chống bệnh DTLCP trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để người dân hiểu rõ, tránh gây hoang mang xã hội; có chuyên mục riêng về phòng chống bệnh DTLCP.
	8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể: Phối hợp với các ngành của UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên huy động lực lượng tích cực tham gia phòng, chống bệnh DTLCP; tăng cường giám sát, tố giác các hành vi giấu dịch, bán chạy, buôn bán vận chuyển, giết mổ lợn bệnh với cơ quan chức năng; tuyên truyền vận động người dân hiểu đúng về bệnh DTLCP là bệnh không lây sang người để người dân không tảy chay các sản phẩm từ thịt lợn.
[bookmark: _Toc528047268]Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của UBND xã Hương Bình. Yêu cầu các ngành có liên quan triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Đảng ủy, TT.HĐND xã (b/c);
- CT, Phó CT.UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã; 
- Ban Chăn nuôi - Thú y;
- Các ngành UBND xã, đoàn thể của xã;
- Các Trưởng thôn;
- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH                                          PHÓ CHỦ TỊCH





Trần Viết Tuấn
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	[bookmark: RANGE!A1:G35]DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiên
	Diễn giải

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG KINH PHÍ
	 
	 
	 
	430,440,000
	 

	A
	KINH PHÍ PHÒNG DỊCH- KHI CHƯA CÓ DỊCH XẢY RA
	Đồng
	 
	 
	320,440,000
	

	I
	Lấy mẫu xét nghiệm
	 
	 
	 
	31,040,000
	 

	1
	Phí xét nghiệm bằng phương pháp Real time -RT-PCR  
	Mẫu
	100
	 
	 
	Cục Thú y hỗ trợ

	2
	Công tác phí cho cán bộ đi lấy mẫu
	Ngày công
	50
	120,000
	6,000,000
	 

	3
	Vật tư lấy mẫu
	 
	 
	 
	14,540,000
	 

	-
	Xi lanh nhựa loại 10ml
	Chiếc
	100
	2,000
	200,000
	 

	-
	Kim lấy máu
	Chiếc
	100
	1,500
	150,000
	 

	-
	Găng tay y tế
	Hộp
	3
	120,000
	360,000
	 

	-
	Khẩu trang y tế
	Hộp
	3
	110,000
	330,000
	 

	-
	Bộ dụng cụ Thú y để lấy mẫu
	Bộ
	15
	300,000
	4,500,000
	13 trạm chăn nuôi x 01bộ/trạm; 01 trạm Chẩn đoán x 01 bộ/trạm; phòng Thú y x 01 bộ

	-
	Khay inox đựng dụng cụ, đựng mẫu
	Chiếc
	15
	100,000
	1,500,000
	 

	-
	Hộp xốp vận chuyển mẫu
	Chiếc
	30
	150,000
	4,500,000
	 

	-
	Đá khô bảo quản mẫu
	Túi
	150
	20,000
	3,000,000
	 

	4
	Vận chuyển mẫu xét nghiệm đi Hà Nội
	Chuyến
	30
	350,000
	10,500,000
	Mẫu phải bảo quản, vận chuyển ngay trong ngày nên khi lấy được mẫu phải vận chuyển ngay đi Hà Nội

	II
	Hội thảo, tuyên truyền
	 
	 
	 
	52,000,000
	 

	1
	Hội thảo, tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh  cho các hộ chăn nuôi
	Lớp
	13
	4,000,000
	52,000,000
	 

	III
	Chi phí kiểm tra, kiểm soát vận chuyển
	 
	 
	 
	122,400,000
	 

	1
	Hỗ trợ công tác phí cho các Đội kiểm soát lưu động cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	Dự kiến hoạt động 3 tháng

	 
	Hỗ trợ công tác phí đội kiểm soát lưu động
	Ngày
	66
	200,000
	79,200,000
	03 người/tổ x 2 tổ x 66 ngày

	 
	Chi phí làm ngày nghỉ, ngày lễ
	Ngày
	24
	300,000
	43,200,000
	03 người/tổ x 2 tổ x 24 ngày

	2
	Đội kiểm soát lưu động cấp huyện, xã
	 
	 
	 
	 
	Do UBND cấp huyện, xã bố trí kinh phí

	IV
	Hoá chất, vật tư
	 
	 
	 
	115,000,000
	 

	1
	Hóa chất khử trùng
	 
	 
	 
	 
	Sử dụng nguồn dự trữ của tỉnh

	2
	Vật tư, bảo hộ chống dịch (Quần áo, kính, khẩu trang, gang tay, ủng cao su,..)
	 
	 
	 
	45,000,000
	Ngân sách tỉnh: 40 người (20  người Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 20 người Ban chỉ đạo tỉnh)
Ngân sách huyện: Dự tính có khoảng 30 xã (05 huyện) phải thực hiện chống dịch

	3
	Bình phun động cơ để phun khử trùng chống dịch
	Chiếc
	5
	14,000,000
	70,000,000
	 

	B
	KINH PHÍ CHỐNG DỊCH KHI CÓ DỊCH XẢY RA
	 
	 
	 
	110,000,000
	 

	I
	Hóa chất, vôi bột
	 
	
	 
	 
	Do UBND cấp huyện bố trí kinh phí

	II
	Hỗ trợ tiêu hủy lợn
	 
	 
	 
	 
	Theo thực tế dịch bệnh, nếu kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lớn sẽ báo cáo, đề xuất hỗ trợ từ Trung ương

	III
	Chi phí chỉ đạo, triển khai chống dịch
	 
	 
	 
	110,000,000
	 

	1
	Chi phí chỉ đạo, kiểm tra
	Người
	55
	2,000,000
	110,000,000
	- Cấp tỉnh: 55 người (20 thành viên BCĐ tỉnh, 35 cán bộ  Chi cục CN&TY)
'- Cấp huyện: Dự kiến 05 huyện có dịch x 40.000.000 triệu/huyện.




